Bản dịch không chính thức


Nghị quyết 10.21 (Rev. CoP16)
Vận chuyển mẫu vật sống
NHẬN THẤY Điều III, IV, V và VII của Công ước quy định rằng yêu cầu Cơ quan quản lý phải được đáp ứng các yêu cầu sau để được cấp giấy phép xuất khẩu, tái xuất, vận chuyển với mục đích triển lãm các mẫu vật: mẫu vật phải được đóng gói để giảm thiểu rủi ro bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc bị đối xử thô bạo;

Cũng NHẬN THẤY các quy định tại Điều III của Công ước yêu câu các Bên phải đảm bảo các mẫu vật sống được chăm sóc để giảm thiểu rủi ro bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc bị đối xử thô bạo trong quá trình quá cảnh, lưu giữ và vận chuyển;
LƯU Ý ưu tiên vận chuyển động, thực vật sống bằng đường hàng không và có yêu cầu đặc biệt cho việc vận chuyển bằng đường hàng không;
Cũng LƯU Ý áp dụng Quy định về vận chuyển động vận sống bằng đường hàng không do Hiệp hội vận tải hàng không (IATA) đối với việc vận chuyển động vật sống, và Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại đối với việc vận chuyển thực vật sống; Quy định về vận chuyển động vận sống bằng đường hàng không và Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại được điều chỉnh hàng năm để phù hợp với các thay đổi cần thiết một cách nhanh nhất;

NHÂN THẤY sự cần thiết về việc quy định vận chuyển mẫu vật sống;

Cũng NHẬN THẤY việc vận chuyển mẫu vật sống đối với một số loài động vật thuộc Phụ lục Công ước bằng phương tiện khác đường hàng không có thể có thêm những điều kiện khác về vận chuyển hoặc các yêu cầu khác ngoài Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA;
ĐỒNG Ý rằng để thực hiện hiệu quả Điều III, IV, V và VII của Công ước, cần đánh giá các vấn đề liên quan đến vận chuyển, phân tích thông tin và khuyến nghị các nước thành viên để sửa đổi hoặc có hành động khắc phục;
NHẮC LẠI mục 1, Điều XVI, cho phép bất kỳ nước thành viên nào ban hành quy định chặt chẽ hơn liên quan đến vận chuyển mẫu vật thuộc Phụ lục Công ước đối với thị trường nội địa, và áp dụng các biện pháp kiểm soát nội địa nhằm hạn chế và cấm vn chuyển đối với các loài không thuộc Phụ lục của Công ước;
HỘi nghỊ các nưỚC thành viên CỦA CÔNG ƯỚC

1. CHỈ ĐẠO Ủy ban thường trực, Ủy ban động vật, Ủy ban thực vật giải quyết các vấn đề liên quan đến vận chuyển mẫu vật sống;

2. KHUYẾN NGHỊ

a) Các nước thành viên có biện pháp phù hợp để Cơ quan quản lý CITES áp dụng đầy đủ và hiệu quả Quy định về vận chuyển động vận sống bằng đường hàng không (áp dụng cho động vật) và Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại (áp dụng cho thực vật) của IATA và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không trong việc đóng gói và vận chuyển mẫu vật sống, và phổ biến cho các đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu, công ty vận chuyển, chuyển chở hàng hóa, dịch vụ giao nhận, cơ quan thanh tra, các tổ chức quốc tế, các hội nghị quốc tế liên quan nhằm chuẩn hóa điều kiện vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ, đường biển và đường thủy nội địa;
b) Các nước thành viên mời các tổ chức, học viện góp ý và tuyên truyền Quy định về vận chuyển động vận sống bằng đường hàng không (áp dụng cho động vật) và Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại (áp dụng cho thực vật) của IATA một các có hiệu quả;

c) Ban thư ký CITES và Ủy ban thường trực CITES tiếp tục thường xuyên liên hệ với Ủy ban về động vật sống, Ủy ban về hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA và Ban giám đốc Hiệp hội vận chuyển động vật sống (AATA); xây dựng mối liên hệ với Tổ chức sức khỏe động vật quốc tế (OIE) và Công ước quốc tế bảo bệ thực vật (IPPC);

d) Với sự đồng ý của Ban thư ký CITES và Ủy ban thường trực CITES, việc áp dụng bản cập nhật mới nhất Quy định về vận chuyển động vận sống bằng đường hàng không (áp dụng cho động vật), Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại (áp dụng cho thực vật) của IATA và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không là phù hợp với các yêu cầu về vận chuyển của CITES;
e) Ban thư ký CITES và Ủy ban thường trực CITES tham vấn với Ủy ban động vật, Ủy ban thực vật và IATA thường xuyên đánh giá, điều chỉnh và phê duyệt các sửa đổi trong Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không;

f) Quy định về động vật sống của IATA, các phần thuộc Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại liên quan đến vận chuyển thực vật sống và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không cần được các nước thành viên nội luật hóa đối;

g) Các đơn vị nộp đơn cấp giấy phép xuất khẩu, tái xuất, vận chuyển với mục đích triển lãm các mẫu vật cần lưu ý yêu cầu để cấp phép bao gồm yêu cầu về việc đóng gói và vận chuyển mẫu vật sống phù hợp với Quy định về động vật sống của IATA, Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không;
h) Căn cứ vào Luật và quy định trong nước, các lô hàng mẫu vật sống được kiểm tra và có hành động cần thiết để đảm bảo sự an toàn của mẫu vật trong thời gian lưu giữ hoặc quá cảnh. Cán bộ Cơ quan CITES chỉ định hoặc cán bộ công ty vận tải thực hiện công việc này.

i) Căn cứ vào Luật và quy định, tại nước thành viên Công ước, tại cảng đi và đến cần có cơ sở lưu giữ động vật, thực vật sống, và
j) Căn cứ vào Luật và quy định, nước thành viên Công ước đảm bảo cơ sở lưu giữ động vật, thực vật sống thuận lợi cho việc kiểm tra lô hàng với sự phối hợp giữa công ty vận tải, đại diên do Cơ quan CITES đề cử hoặc quan sát viên được chỉ định; và đảm bảo sẵn sàng các tài liệu liên quan trình Cơ quan quản lý CITES và công ty vận tải;

3. CHỈ ĐẠO Ủy ban thường trực, Ủy ban động vật, Ủy ban thực vật tham vấn ý của của Ủy ban thường trực:
a) tham gia các cuộc họp với Ủy ban về động vật sống, Ủy ban về hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA nhằm tuyên truyền và cập nhật Quy định về động vật sống của IATA, Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không;

b) kiểm tra các điều khoản liên quan đến vận chuyển mẫu vật sống phù hợp với các Nghị quyết CITES, nếu có;

c) kiểm tra sự thay đổi về vận chuyển mẫu vật sống phù hợp với các Nghị quyết CITES, nếu có;

d) kiểm tra các lô hàng động vật sống có tỷ lệ chết cao và đưa ra khuyến nghị với các nước thành viên, đơn vị xuất khẩu, nhập khẩu, công ty vận tải nhằm tránh tình trạng này;

4. KHUYẾN KHÍCH Ban thư ký, các nước thành viên và các tổ chức liên quan đống góp và nâng cao nhận thức về Quy định về động vật sống của IATA, Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không;

5. MỜI các tổ chức phi chính phủ, đặc biệt các tổ chức về thú y, khoa học, bảo tồn, phúc lợi động vật, thương mại chuyên về hàng hóa, đóng gói, vận chuyển, chăm sóc và chăn nuôi vật sống để có sự hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và các hỗ trợ khác cho các nước thành viên có nhu cầu được hỗ trợ nhằm thực hiện có hiệu quả Công ước liên quan đến việc vận chuyển, đóng gói mẫu vật sống phục vụ buôn bán quốc tế;
6. GHI CHÚ nhằm các nước thành viên tăng cường thực hiện về Quy định về động vật sống của IATA, Quy định về vận chuyển hàng hóa dễ bị tổn hại của IATA và Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển động vât, thực vật sống bằng phương tiện ngoài đường hàng không cần nâng cao nhận thức về các Quy định thông qua tập huấn cán bộ công ty vận chuyển, đơn vị xuất khẩu và cơ quan thực thi pháp luật, và
7. BÃI BỎ

a) Nghị quyết Conf. 9.23 (Fort Lauderdale, 1994) – Vận chuyển mẫu vật sống; và

b) Hướng dẫn của CITES về việc vận chuyển, đóng gói động vật và thực vật hoang dã sống (1981).
